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Số lượng người cao tuổi ở Việt Nam

VN có 11,4 triệu người cao tuổi 

(> 60 tuổi) năm 2019

Dân số VN năm 2019: 96,021,000 

11.88%% NCT ở VN năm 2019:

Tổng cục thống kê 2021. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
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Càng lớn tuổi, càng mắc nhiều bệnh nền mạn tính 

– Số liệu của các nước

Centers for Medicare & Medicaid Services. Baltimore, MD. 2012, p 11. 

Số lượng các bệnh lý mạn tính tăng theo tuổi
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1. TOP 10 BỆNH THƯỜNG GẶP Ở NGƯỜI CAO TUỔI VÀ CÁCH PHÒNG TRÁNH. | Trạm Y tế Phường Thạnh Mỹ Lợi (medinet.gov.vn)

2. Cardiovascular diseases on the rise in Vietnam | Health | Vietnam+ (VietnamPlus)

3. Stroke Vasc Interv Neurol. 2022;2:e000331. DOI: 10.1161/SVIN.121.000331

4. Viet Nam diabetes report 2000 — 2045 (diabetesatlas.org)

5. Khoảng 4 triệu người Việt mắc hen phế quản, cần nâng cao năng lực điều trị và chủ động kiểm soát 

bệnh - Hoạt động của địa phương - Cổng thông tin Bộ Y tế (moh.gov.vn)

6. 2014 Sep;11(5):575-81. doi: 10.3109/15412555.2014.898039. Epub 2014 May 27

Bệnh Tim mạch: 2,4 triệu BN, với 65% có xơ vữa động mạch(2)

TBMMN: BN mới mỗi năm = 157.295 BN; 
                  Tổng số BN         = 400,000 BN(3)

Đái tháo đường: # 4 triệu BN, 51.5% chưa được chẩn đoán(4)

Bệnh hô hấp mạn tính: -   Hen suyễn # 4 triệu BN(5),                    
                                         -  COPD # 7% người lớn > 18t(6)

Số lượng các BN với các bệnh nền mạn tính ở VN 

1. TBMMN

2. Viêm phổi

3. Cao HA

4. Đái tháo đường

5. COPD

6. Suy tim

7. Parkinson

8. RL Tiền đình

9. Loãng xương

10. VPQ cấp

21.9%

7.8%

7.7 %

5.3%

4.1%

2.4%

2.1%

2.0%

1.9%

1.7%

Top 10 bệnh thường gặp 

ở người cao tuổi VN(1)

Càng lớn tuổi, càng mắc nhiều bệnh nền mạn tính 

– Dữ liệu của Việt Nam

https://tytphuongthanhmyloi.medinet.gov.vn/quan-ly-suc-khoe-nguoi-cao-tuoi/top-10-benh-thuong-gap-o-nguoi-cao-tuoi-va-cach-phong-tranh-cmobile12030-68486.aspx
https://en.vietnamplus.vn/cardiovascular-diseases-on-the-rise-in-vietnam/245692.vnp#:~:text=According%20to%20statistics%20in%20the%20EvoHealth%20White%20Paper,rate%20of%20ischemic%20heart%20disease%20and%20ischemic%20stroke.
https://diabetesatlas.org/data/en/country/217/vn.html
https://moh.gov.vn/hoat-dong-cua-dia-phuong/-/asset_publisher/gHbla8vOQDuS/content/khoang-4-trieu-nguoi-viet-mac-hen-phe-quan-can-nang-cao-nang-luc-ieu-tri-va-chu-ong-kiem-soat-benh
https://moh.gov.vn/hoat-dong-cua-dia-phuong/-/asset_publisher/gHbla8vOQDuS/content/khoang-4-trieu-nguoi-viet-mac-hen-phe-quan-can-nang-cao-nang-luc-ieu-tri-va-chu-ong-kiem-soat-benh
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Cúm có thể tấn công mọi đối tượng, bất kể tuổi tác 
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theo nhóm tuổi - Canada, 2003-2004
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Tử vong do Cúm

Ai cũng có thể mắc Cúm mùa, NHƯNG:

• Trẻ em < 2 tuổi: tỉ lệ nhập viện cao nhất
• Người già > 65 tuổi: tỉ lệ tử vong cao nhất

Nguồn: Canada communicable disease report (CCDR). Influenza in Canada : 2003-2004 season. 1 January 2005; Vol 31-01
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/05vol31/dr3101a-eng.php

Số lượt nhập viện, tính trên 100 000 dân
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Gánh nặng Cúm mùa ở Việt Nam: số ca nhiễm cúm
www.thelancet.com/respiratory Vol 7 January 2019

Không có dữ liệu 
trên người cao tuổi

Tỉ suất mắc mới mỗi 
100 ngàn dân (95% CI)

Toàn cầu:  713 

              (503-966)

Việt Nam:  3710 
              (2537-5141)

http://www.thelancet.com/respiratory


Không có dữ liệu 
trên người cao tuổi

Tỉ lệ nhập viện mỗi 
100 ngàn dân (95% CI)

Toàn cầu:  123 

              (48-300)

Việt Nam:  140 
              (49-370)

Gánh nặng Cúm mùa ở Việt Nam: tỉ lệ nhập viện 
www.thelancet.com/respiratory Vol 7 January 2019

http://www.thelancet.com/respiratory


Không có dữ liệu 
trên người cao tuổi dù 
tử vong thường xảy ra 

trên nhóm tuổi này

Gánh nặng Cúm mùa ở Việt Nam: tỉ lệ tử vong
www.thelancet.com/respiratory Vol 7 January 2019

# 2,000 ca tử vong có 
liên quan cúm mỗi năm

Tỉ lệ tử vong mỗi 
100 ngàn dân (95% CI)

Toàn cầu:  1.9 

              (1.3-2.6)

Việt Nam:  2.1 
              (1.2-3.6)

http://www.thelancet.com/respiratory


GÁNH NẶNG CÚM MÙA – CÔNG CỤ ƯỚC TÍNH 
SEASONAL INFLUENZA BURDEN OF DISEASE ESTIMATOR
Tool | Seasonal Influenza Disease Burden Estimator (flutool.org)

1. Quốc gia: Viet Nam

2. Năm: 2021

3. Dân số: 96 triệu

4. Tử vong: 2000

5. Tử vong theo nhóm tuổi:

• 0-4:       200
• 5-14:    100
• 15-49:  100
• 50-64:  200

• > 65:   1400

Country: Viet Nam

Season: 2021

Predominant Influenza 
Strains:

0% AH1N1(2009), 100% AH3, 0% AH5, 0% AH7N9, 0% A notsubtyped, 0% 
B Victoria, 0% B Yamagata, 0% B lineage not determined

Deaths:
2000

Hospitalized: 
32,671

Mild-Moderate Flu cases: 
7,309,276

https://www.flutool.org/tool


1. Country: Viet Nam
2. Year: 2021
3. Population: 96 mil
4. Deaths: 2000
5. Deaths by age groups:

6. No expansion factor
7. Default multiplier

• 0-4:       200
• 5-14:    100
• 15-49:  100
• 50-64:  200
• > 65:   1400

GÁNH NẶNG CÚM MÙA – CÔNG CỤ ƯỚC TÍNH 
SEASONAL INFLUENZA BURDEN OF DISEASE ESTIMATOR
Tool | Seasonal Influenza Disease Burden Estimator (flutool.org) VIET NAM, 2021

https://www.flutool.org/tool
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• Có một số các nghiên cứu về dịch tễ học của Cúm nói chung nhưng rất ít nghiên cứu ở 
Việt nam về gánh nặng bệnh Cúm trên người cao tuổi, người có bệnh nền mạn tính

➢ Các ca nhiễm cúm xảy ra quanh năm với 

các đỉnh dịch nhỏ vào tháng 6 và tháng 10. 

➢ Phân bố theo tuổi: Trẻ < 5 = 3.4%; 

từ 5 - 64 = 83.9%; người ≥ 65t = 12.7%

➢ 86.2% người nhiễm cúm đến BV là ở khoa 

ngoại trú 

➢ Tỉ lệ nhập viện /100.000 dân là 218 cho 

chẩn đoán NTHH cấp và 134 cho NTHH 

cấp – nặng.

➢ Nhập viện có liên quan đến cúm ở người 

cao tuổi: 207 ca /100.000 dân

➢ Thời gian trung bình cho 1 đợt nằm viện 

có liên quan đến cúm là 8 ngày với chi phí 

y tế cao gấp 3 lần thu nhập hộ gia đình 

trong tháng
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Cúm mùa có thể gây ra những gánh nặng

chưa được đánh giá đúng mức

Sốt, đau đầu, ho, 

đau họng
đau cơ-khớp

Cúm mùa - bệnh truyền nhiễm do 
virus gây ra qua đường hô hấp1

Nhưng Cúm mùa còn gây ra 
những gánh nặng nặng nề3

CÁC TÁC ĐỘNG 
NHẬN BIẾT 2

CÁC TÁC ĐỘNG 
THỰC TẾ 2

Ảnh hưởng trực tiếp – hệ hô hấp:

• Cơn hen cấp và đợt kịch phát COPD

• Nhiễm trùng cấp Tai / Xoang

• Viêm phổi / Viêm phế quản cấp

Ảnh hưởng gián tiếp – hệ thống đa 
cơ quan:

• Châm ngòi cho: Nhồi máu cơ tim 
cấp, bệnh cơ tim thiếu máu cục bộ, 
tai biến mạch máu não

• Làm nặng thêm các bệnh lý nền 
mạn tính khác: Tim mạch, Hen, 
COPD, Đái tháo đường…

Tử vong

Nguồn: 1. CDC 2019-2020 U.S. Flu Season: Preliminary In-Season Burden Estimates.
Available at: https://www.cdc.gov/flu/about/burden/preliminary-in-season-estimates.htm. Accessed 17/11/2021.
2. WHO, Influenza (Seasonal) fact sheet. 3. Macias et al. Vaccine. 2021;39(Suppl 1):A6-A14. 

https://www.cdc.gov/flu/about/burden/preliminary-in-season-estimates.htm.%20Accessed%2017/11/2021
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*Trẻ em là nhóm đặc biệt nằm giữa nguy cơ lây và nguy cơ biến chứng

Vaccines against influenza -  WHO Position Paper May 2022 – Released on 13 May 2022

TRẺ EM <5 TUỔI*NGƯỜI LỚN TUỔI,
trên 65 tuổi

NGƯỜI CÓ BỆNH NỀN,
như tim mạch, hen, COPD, 

đái thái đường…

PHỤ NỮ CÓ THAI

NHÓM CÓ NGUY CƠ GẶP CÁC BIẾN CHỨNG NẶNG VÀ CÓ THỂ TỬ VONG DO CÚM

NHÂN VIÊN Y TẾ

NHÓM NGUY CƠ DỄ MẮC CÚM VÀ
DỄ LÂY NHIỄM CÚM CHO NGƯỜI KHÁC

Một số nhóm đối tượng có nguy cơ cao
Cập nhật từ WHO Position Paper 2022 về Cúm
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18

Tỉ lệ tử vong liên quan đến Cúm mùa cao hơn

đối với bệnh nhân có bệnh lý nền

Phòng ngừa Cúm mùa đối với người cao tuổi
có bệnh nền mạn tính là rất cần thiết & rất quan trọng. 

Đối với người lớn tuổi (+65 tuổi), nguy cơ tử vong do Cúm cao hơn: 

Với bệnh nhân có 
bệnh lý nền bao gồm 
cả bệnh tim mạch & 
bệnh phổi

x20

đối với bệnh nhân có 
bệnh  phổi mãn tínhx12

đối với bệnh nhân tim mạchx5

Nguồn: Co-morbidities associated with influenza-attributed mortality,1994–2000, Canada
Dena L. Schanzer et al. Vaccine 26 (2008) 4697-4703



CÚM MÙA VÀ BỆNH TIM MẠCH:

- Bệnh nhân có Suy tim;

- Bệnh nhân có Bệnh lý mạch vành
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Gánh nặng cúm mùa trên bệnh nhân tim mạch

Nhiễm cúm /Nhiễm khuẩn đường hô hấp làm tăng nguy cơ các biến cố tim mạch...
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Các cơn đau tim sau nhiễm Cúm

• Có 19,000 ca XN Cúm (+) trong số 277,000 XN tìm 

virus hô hấp

• 499 ca phải nhập viện vì cơn đau tim

• 332 BN có TC Cúm 1 tuần trước cơn đau tim

o Nguy cơ NMCT tăng 6-10 lần trong tuần sau 

khi nhiễm Cúm

• Nguy cơ NMCT cũng tăng 3 lần nếu nhiễm RSV hay 

các virus khác
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Ảnh hưởng của cúm trên tiên lượng BN suy tim

Reference : Panhwar et al. JACC 2018; 7(2):112-117

AKI = acute kidney injury; AKI-D = acute kidney injury requiring dialysis; 
ARF = acute respiratory failure; ARF-MV = acute respiratory failure requiring mechanical
ventilator

→ Nhiễm cúm có liên quan với tăng biến chứng 
và tăng tử vong nội viện ở bệnh nhân suy tim

• Tử vong trong BV cao hơn  

OR: 1.15 [1.03 to 1.30]**

• Nguy cơ suy hô hấp cấp cao hơn 

OR: 1.95 [1.83 to 2.07]

• Nguy cơ phải thở máy cao hơn

OR: 1.75 [1.62 to 1.89]

• Thời gian nằm viện dài hơn

 5.9 days vs. 5.2 days,

+ 15%

+ 95%

+ 75%

+ 13%

Hồi cứu cơ sở dữ liệu quốc gia bệnh nội trú của Hoa Kỳ

(2013-2014): 8.180.119 bệnh nhân suy tim ≥18 tuổi nhập

viện do mọi nguyên nhân, trong số này 54.590 người (0,67%)

có nhiễm cúm đồng thời.

So với BN không nhiễm cúm, BN nhiễm cúm:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30611718
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Lợi ích nhất quán qua nhiều nghiên cứu

của việc tiêm phòng cúm ở BN có bệnh mạch vành và suy tim

Thiết kế NC/ quần thể Tác động Kết quả

Phân tích tổng hợp Cochrane các 
RCT 12.029 người bệnh mạch
vành1

1. Giảm tỉ lệ tử vong tim mạch 1. RR 0.45, 95% CI 0.26–0.76

NC tự kiểm soát
59.202 BN suy tim2

1. Giảm nhập viên do NN tim mạch
2. Giảm nhập viên do nhiễm khuẩn đường hô hấp

1. HR 0.73, 95% CI: 0.71–0.76

2. HR 0.83; 95% CI: 0.77–0.90

NC hồi cứu
107.045 BN có LVEF ≤40%3

1. Giảm tỉ lệ tử vong trong 30 ngày

2. Giảm tỉ lệ tử vong trong 1 năm

1. Adjusted OR 0.51, 95% CI: 0.51–0.77

2. Adjusted OR 0.75, 95% CI: 0.58–0.96

NC đoàn hệ quốc gia
134.048 BN suy tim4

1. Giảm tử vong do mọi nguyên nhân
2. Giảm tỷ lệ tử vong do tim mạch

1. HR 0.82, 95% CI: 0.81–0.84
2. HR 0.82; 95% CI, 0.81–0.84

1) Clar et al. Cochrane Database 2015; Issue 5.  2) Mohseni H et al. Eur Heart J 2017;38:326-33.  
3) Wu W-C et al. Am Heart J 2014;168:713-20. 4) Modin D et al. Circulation. 2019;139:575-586. 

55%

18%
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Vai trò của vắc-xin Cúm trên BN có bệnh lý mạch vành: Meta-Analysis

Cúm mùa và NMCT cấp: 
phân tích tổng hợp 16  NC case-control 

Tiêm phòng Cúm mùa giúp giảm 
nguy cơ NMCT 29%...
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Vai trò của vắc-xin Cúm trên BN có suy tim: Meta-Analysis

Open Forum Infectious Diseases 2019; DOI:10.093/ofid/ofz159

• Phân tích gộp số liệu của 8 NC trên 
82.354 BN suy tim.

• Đánh giá hiệu quả giảm tử vong 
do mọi NN của vắc-xin cúm trên 
BN suy tim.

Tiêm phòng Cúm mùa giúp giảm tử vong do mọi nguyên nhân
ở BN suy tim, giảm rõ rệt nhất thấy được trong các đợt dịch cúm
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Vai trò của vắc-xin Cúm mùa trên BN tim mạch

Nichol et al. N Engl J Med 2003;348:1322-32.

Tiêm phòng Cúm mùa giúp giảm tỉ lệ nhập viện và tử vong...

Chung

Viêm phổi 

& Cúm

Bệnh

tim mạch

Bệnh

mạch vành
Suy tim

Bệnh

mạch não

Nhập viện
Tử 

vong

p< 0.001 p< 0.001 p= 0.001 p= 0.002 p= 0.018 p< 0.001 p< 0.001 

32%19%20%19%16%48%35%



CÚM MÙA VÀ

BỆNH HÔ HẤP MẠN TÍNH
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Tiêm phòng Cúm giúp giảm tỉ lệ nhập viện và tử vong

trên nhóm bệnh nhân COPD
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BN không tiêm vắc-xin Cúm

BN có tiêm vắc-xin Cúm Chủng ngừa Cúm hàng năm cho BN COPD giúp: 5 
• Giảm 52% tỉ lệ nhập viện
• Giảm ∼70% tỉ lệ tử vong

Nguy cơ nhập viện, tử vong, khám ngoại trú
giữa nhóm có tiêm vắc-xin và không tiêm vắc-xin 5

Nghiên cứu đoàn hệ, hồi cứu so sánh nhóm BN COPD có và 
không có tiêm phòng Cúm ở Vùng Minneapolis, USA trong

3 mùa Cúm 1993-1994, 1994-1995 và 1995-1996 5

Nguồn: 1. Monto.American Journal of Medicine 1987; 82(Suppl 6A): 20-5; 2. Hsu et.al. Am J Resp Crit Care Med 2015;191:1012-1023;
3. McElhaney et.al. J Immunol 2006;176;6333-6339; 4. Wang et.al. Vaccine 2007;25:1196-1203; 5. Nichol et.al. Annals of internal Medicine 1999; 130: 397-403

BN COPD dễ bị tổn thương với Cúm:

• BN mắc COPD có nguy cơ nhập viện gia tăng trong suốt dịch Cúm (bất kể lứa tuổi và độ nặng của bệnh) ¹

• BN COPD dễ bị tổn thương do Cúm 2 và tăng nguy cơ các cơn kịch phát liên quan đến Cúm; qua đó tăng tỉ lệ tử vong sớm 3,4 



CÚM MÙA VÀ

BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
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➔ Giảm 56% các biến chứng  
(95% CI 36–70%)

➔ Giảm 54% số nhập viện     
(26–71%)

➔ Giảm 58% số ca tử vong    
(13– 80%) 

➔ Nhóm 18–64 tuổi quan sát 
thấy tỉ lệ giảm các biến chứng 
cao hơn so với nhóm > 65 
tuổi (72 vs. 39%)

Tiêm ngừa Cúm ở BN Đái tháo đường
giúp giảm tỉ lệ nhập viện và tử vong

BN Đái tháo đường thuộc nhóm nguy cơ cao dễ nhiễm Cúm và mắc biến chứng nặng của Cúm:

• Ở những BN nhiễm Cúm, tỉ lệ có kèm Đái tháo đường thường cao hơn nhóm không mắc Đái tháo đường ¹

• BN Đái tháo đường bị nhiễm Cúm có:

o Tỉ lệ nhập viện do Cúm 6 lần cao hơn trong mùa Cúm 2

o Tỉ lệ tử vong do viêm phổi hoặc Cúm 3 lần cao hơn 3

(1) Meier CR, Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2000;19:834-42. / (2) http://www.cdc.gov/diabetes/projects/pdfs/eng_brochure.pdf / / (3) Bouter P. et al. Diabetes Research and Clinical Practice 1991, 12: 61-68

http://www.cdc.gov/diabetes/projects/pdfs/eng_brochure.pdf%20/
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31

Tác động của việc tiêm ngừa Cúm đối với người cao tuổi

Nguồn: Rivetti D, Jefferson T, Thomas R, Rudin M, Rivetti A, et al. Vaccines for preventing influenza in the elderly. Cochrane Database Syst Rev. 2006;(3):CD004876.

*Sau khi điều chỉnh các yếu tố gây nhiễu

Thiết kế nghiên cứu

Mục tiêu: Để xem xét bằng chứng về hiệu lực, hiệu quả và độ an toàn của vắc-xin Cúm ở những người từ 65 tuổi trở lên.

Phương pháp: 64 nghiên cứu đã được đưa vào đánh giá.

Phòng ngừa 

viêm phổi

Nhập viện Tử vong do 

Cúm/viêm phổi

Hiệu quả bảo vệ của vắc-xin Cúm

Với người cao tuổi sống tại các viện dưỡng lão
(với vắc-xin phù hợp tốt nhất với các chủng vi-rút 

đang lưu hành trong mùa Cúm)

46%

(95%

CI 30-58)

45%

(95%

CI 16-64)

42%

(95%

CI 17-59)

Với người cao tuổi sống trong cộng đồng
27%

(95%

CI 21-33)

22%

(95%

CI 15-28)

24%

(95%

CI 18-30)

47%

(95%

CI 39-54)

Nhập viện do 

Cúm/viêm phổi*

Nhập viện do 

các bệnh 

đường hô hấp*

Nhập viện do 

các biến cố 

tim mạch*

Tủ vong do mọi 

nguyên nhân*
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Các khuyến cáo về tiêm phòng vắc-xin Cúm mùa

TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI

WHO Position Paper 2022

❖ Cách hiệu quả nhất để phòng bệnh cúm là TIÊM 

PHÒNG VẮC-XIN HẰNG NĂM

❖ Các quốc gia nên có các chương trình quốc gia về 

Cúm, ví dụ đưa Cúm vào chương trình Tiêm chủng mở 

rộng

❖ Nếu nguồn lực bị hạn chế, cần ưu tiên nguồn lực cho 

các đối tượng ưu tiên tùy vào chính sách và nguồn 

kinh phí dành cho y tế. Các nhóm đối tượng ưu tiên 

bao gồm:

▪ Người CAO TUỔI

▪ Người có bệnh nền mạn tính

▪ Phụ nữ có thai

▪ Trẻ em

▪ Người trong trại tập trung, trại tị nạn, tù nhân (tập 

trung đông người)

▪ Nhân viên y tế

*Vaccines against influenza -  WHO Position Paper 2022

Người cao tuổi và người có bệnh nền mãn tính cần 
được tiêm cúm mùa hàng năm!
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Khuyến cáo chủng ngừa của hội Y học dự phòng Việt Nam

1. Khuyến cáo Lịch tiêm chủng vắc xin cho mọi lứa tuổi ở Việt Nam 2021, phần IV: khuyến cáo sử dụng vắc xin cho nhóm đặc biệt, trang 125-131.
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100% quốc gia khu vực Châu Á – 
TBD khuyến cáo tiêm phòng cúm 

mùa cho người cao tuổi 

Khuyến cáo tiêm ngừa cho người cao tuổi

tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương
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Bhatt AS et al. JACC Heart Fail. 2018 Oct;6(10):844-855

Khuyến cáo của CDC và các Hội chuyên khoa (Mỹ, châu Âu):

Tiêm phòng cúm hàng năm 

Các hiệp hội về tim mạch tại Mỹ và Châu Âu đều đưa ra khuyến cáo
tiêm ngừa Cúm hằng năm với bệnh nhân có bệnh tim mạch.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30098960


Tài liệu dành cho CBYT

Hội Tim mạch Châu Âu qua các năm 2019-2021
đều đưa ra khuyến cáo tiêm ngừa Cúm hằng năm với BN tim mạch
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Tiêm chủng các vắc-xin ngừa bệnh lý nhiễm trùng hô hấp không 

những cải thiện kết cục lâm sàng mà còn có thể giảm tỉ lệ nhập 

viện và chi phí điều trị.

Các RCTs bà nghiên cứu khác cũng đã kết luận tiêm chủng mang lại 

lợi ích lớn nhất ở nhóm bệnh nhân nguy cơ cao như: bệnh nhân 

cao tuổi, bệnh nhân bệnh mạch vành mạn hoặc cả hai.

Nguồn:
2023 AHA/ACC/ACCP/ASPC/NLA/PCNA Guideline for the Management of Patients With Chronic Coronary Disease: A Report of the American Heart Association/American College 
of Cardiology Joint Committee on Clinical Practice Guidelines: https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001168 

https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001168
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Khuyến cáo tiêm ngừa Cúm hằng năm của các hiệp hội y khoa quốc tế

Khuyến cáo của GOLD 2023
cho BN có COPD 

Khuyến cáo của GINA 2022 cho BN có Hen phế quản

Khuyến cáo của Hội Đái Tháo Đường Hoa Kỳ (ADA) 2023

Các hiệp hội chuyên khoa cập nhật 2023-2023 đều đưa ra khuyến cáo tiêm ngừa Cúm 
hằng năm cho BN có COPD, BN hen phế quản và BN đái tháo đường



KẾT CỤC LÂM SÀNG

Dữ liệu nhiễm 
cúm xác định 

qua XN

Dữ liệu nhập viện cho 
thấy tác động lên các 

biến chứng nặng

Tính hiệu lực của vắc-xin Tính hiệu quả của vắc-xin

Cúm mùa: Tỉ lệ tử vong 

vượt mức hàng năm

Đông Nam Á

Tỉ lệ tử vong vượt mức hằng 

năm do hô hấp liên quan đến 

cúm là 3.5-9.2 /100,000 dân

Bảo vệ khỏi nhiễm Cúm và còn hơn thế!

• vắc-xin cúm mùa 
giúp giảm nguy cơ 

mắc Cúm

• vắc-xin cúm mùa giúp giảm nguy 
cơ mắc các biến chứng nặng, 
nguy cơ nhập viện và tử vong có 
liên quan đến Cúm.



• Ai cũng có thể nhiễm cúm mùa. Tuy nhiên, người cao tuổi 

thường có các bệnh lý nền mãn tính đi kèm (như tim mạch, 

hô hấp, đái tháo đường…) là nhóm dễ bị tổn thương nhất do 

cúm đóng vai trò là tác nhân thúc đẩy. Tỉ lệ nhập viện, tỉ lệ tử 

vong có liên quan đến cúm mùa tăng cao ở nhóm BN người cao 

tuổi có bệnh lý nền mạn tính

• Tiêm vắc-xin cúm mùa hằng năm cho người cao tuổi là biện

pháp hiệu quả để phòng ngừa bệnh cúm, giúp giảm nguy cơ 

nhập viện và nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân. 

KẾT LUẬN
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